
 SỞ Y TẾ HÀ GIANG 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH  

 

CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số :         /TB-BV 

                                                                                  
Hà Giang, ngày   29   tháng   9   năm 2023 

 

THÔNG BÁO  

Yêu cầu báo giá 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Căn cứ Công văn số 2323/SYT-NVD ngày 29/9/2023 của Sở Y tế Hà 

Giang về việc  mua thuốc, VTYT, HC-SP trong thời gian chờ kết quả đấu thầu 

năm 2023-2025; 

Căn cứ vào tình hình thực tế hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang 

đang có nhu cầu mua sắm đối với hàng hóa là vật tư theo nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phó 

trưởng khoa Dược - Ds. Hoàng Quốc Bảo, SĐT: 0976.334.981 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, Đ/c: Tổ 10, Phường Minh Khai, TP Hà Giang, 

tỉnh Hà Giang. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h ngày 29/9/2023 đến trước 16h ngày 

08/10/2023. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

TT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Dự kiến 

thời gian 

sử dụng 

01 

Bộ dụng cụ 

bơm xi măng 

tạo hình thân 

đốt sống không 

bóng  

Bộ dụng cụ bơm xi măng tạo hình 

thân đốt sống không bóng bao gồm:  

- 02 kim chọc dò cán chữ T loại một 

thì, mũi kim hình vát, chiều dài 

141mm, thiết kế 02 nòng, đường 

kính ngoài 3.5mm 

- 01 kim chọc dò tạo đường hầm 

(Spacer) chiều dài 218mm, đường 

kính 2.8mm 

- 06 Kim đẩy xi măng vào thân đốt 

sống, với chiều dài 203mm, đường 

kính 2.8mm 

Bộ 6 

Chuyển 

giao pha 
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TT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Dự kiến 

thời gian 

sử dụng 

- 01 gói  Xi măng sinh học kèm 

dung dịch pha 

02 

Catheter tĩnh 

mạch trung tâm 

2 nòng 

Kim dẫn chữ V sắc bén, có valve 

ngăn chặn máu trào ngược và tránh 

tắc mạch do khí. Dây kim loại dẫn 

đường mềm dẻo, tránh vặn xoắn, 

đầu chữ J giảm tổn thương khi 

luồn. Có dao mổ và kim nong bằng 

nhựa. Catheter bằng chất liệu 

polyurethan đường kính ngoài 7F, 

chiều dài 20cm, 2 nòng, D16/P16. 

Đầu nối catheter có valve 2 chiều 

Cái 98 02 tháng 

03 
Bộ gây tê ngoài 

màng cứng 

Catheter bằng polyamid, dài 

1000mm; Có bơm tiêm giảm kháng 

lực. Đầu nối catheter dạng nắp bật. 

Màng lọc với kích thước lỗ lọc 0.2 

micron. Bơm tiêm 20ml, bơm tiêm 

3ml và Kim tiêm đi kèm. Kim 25G, 

dài 16mm, đường kính 0,5mm. Kim 

21G, dài 40mm, đường kính 

0,8mm.  Kim 18G, dài 40mm, 

đường kính 1,2mm. 

Cái 20 02 tháng 

04 Stent niệu quản 

Chất liệu làm bằng Polyurethane, 

gồm xông JJ, que đẩy, chỉ rút xông 

và kẹp Clamp. Kích thước: 

4,7/5/6/7/8Fr. Chiều dài: 

16/24/26/28/30cm 

Cái 60 02 tháng 

05 
Nắp đóng bộ 

chuyển tiếp 

Nắp đóng được sử dụng để bảo vệ 

đầu khoá nối của bộ chuyển tiếp. 

Nắp đóng bằng nhựa chứa povidon 

- iod 

Cái 720 02 tháng 

06 
Quả lọc thận 

nhân tạo 

'* Diện tích màng: 1,8m2 

* Chất liệu màng: Polyethersulfone 

* KUF mL/h/mmHg (Hệ số siêu 

lọc)  : 24 

* Thể tích mồi: 98 ml 

- Độ dày màng (µm): 35 

- Đường kính trong (µm): 200 

- Áp suất xuyên màng tối đa 

(mmHg): 600 

- Qb = 300 ml/phút, Qd = 500 

ml/phút, độ thanh thải (ml/phút): 

Ure: 260, Creatinine: 248, 

Phosphate: 213, Vitamin B12: 153 

- Tiệt trùng: Gamma Rays. 

- Tiêu chuẩn: ISO 13485; EC 

Quả 320 02 tháng 



TT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Dự kiến 

thời gian 

sử dụng 

07 
Găng tay phẫu 

thuật các số 

Găng tay phẫu thuật. Có phủ bột 

chống dính. Có cỡ 6.5-7.0-7.5- 8.0. 

Lượng bột max 80mg ±20mg/đôi. 

Lượng protein max 200g/dm2. 

Đôi 20.000 02 tháng 

08 

Chỉ phẫu thuật 

không tiêu (Chỉ 

Nylon 4/0) 

Chỉ Nylon đơn sợi, đường kính 4/0, 

dài 75cm, không phủ, màu đen - 1 

kim, 3/8C, dài 19mm, đầu tam giác 

- đóng gói đơn 

Sợi 360 02 tháng 

09 

Chỉ phẫu thuật 

Polyamide đơn 

sợi 3/0 

Chỉ Nylon đơn sợi, đường kính 3/0, 

dài 75cm, không phủ, màu đen - 1 

kim, 3/8C, dài 24mm, đầu tam giác 

ngược - đóng gói đơn. 

Sợi 840 02 tháng 

10 

Chỉ 

Polypropylene 

số 4/0 

Chỉ Polypropylene, đường kính 4/0, 

dài 90cm, không phủ, màu xanh 

dương - 2 kim, 1/2C, dài 20mm, đầu 

tròn - đóng gói đơn. 

Sợi 120 02 tháng 

11 
Kim chọc dò 

tủy sống 

• Dễ chọc với đầu kim vát Quincke 

point. 

• Kim có tốc độ dòng chảy mượt cho 

phép chất lỏng trong cột sống chảy 

nhanh hơn 

• Tốc độ dòng chảy cao dễ phát hiện 

dịch não tủy chảy ra. 

• Chuôi kim trong suốt, có phản quang, 

có dấu hiệu nhận biết mặt vát hướng lên 

hoặc hướng xuống 

Cái 700 02 tháng 

12 
Kim châm cứu 

các số 

Kim đốc thép y tế không gỉ, dẫn 

điện tốt. Đường kính: 

0.16-0.45(mm), Chiều dài: L: 13-

75(mm). 

Cái 60.000 02 tháng 

13 
Test thử nhanh 

tiểu đường 

- Sử dụng men que thử GDH-FAD 

cộng 2 tín hiệu điện. Xác định HCT 

bằng tín hiệu điện xoay chiều (AC) 

và đo lượng Glucose bằng tín hiệu 

điện 1 chiều DC 

- Không bị ảnh hưởng  bởi đường 

maltose,glactose 

- Khoảng đo: 0.5-38.9 mmol/L (10-

700mg/dL) 

- Lượng mẫu máu: 1.0μL 

- Đối tượng sử dụng (HCT) 0-70% 

Test 3.000 02 tháng 

14 

Băng chỉ thị 

tiếp xúc cho gói 

dụng cụ tiệt 

khuẩn bằng hơi 

nước 

Băng keo chỉ thị nhiệt kích thước 

2,4cm x 55m với vạch mực chuyển 

màu giúp xác định gói dụng cụ đã 

qua tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn 

hay chưa 

Cuộn 60 02 tháng 



TT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Dự kiến 

thời gian 

sử dụng 

15 

Gạc Phẫu thuật 

10 x 10cm x 8 

lớp, cản quang 

vô trùng 

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có 

độ thấm hút rất cao 
Cái 100.000 02 tháng 

16 
Ống nghiệm 

Natri Citrate 

Làm bằng nhựa y tế PP,kích thước 

12x75mm, nắp bằng nhựa LDPE 

mới 100% . Nắp màu xanh lá cây. 

Hóa chất bên trong là Trisodium 

Citrate 3.8%,hóa chất bên trong 

dùng kháng đông cho 2ml máu với 

vạch lấy mẫu 2ml máu trên nhãn 

ống. 

Cái  02 tháng 

17 
Ống nghiệm 

EDTA K2 

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa 

y tế PP , kích thước ống 12x75mm, 

Nắp xanh dương,nắp bằng nhựa 

LDPE mới 100%. Hóa chất bên 

trong là Ethylenediaminetetra Acid 

(EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn 

để giữ các tế bào trong máu nhất là 

tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối 

đa từ 6 - 8 giờ 

Cái 30.000 02 tháng 

18 
Ống thông tiểu 

1 nhánh 

• Được sản xuất từ chất đàn hồi 

silicon 100% tự nhiên không độc 

hại, không gây dự ứng. 

• Đầu khép kín có hai mắt bên. 

• Màu sắc: màu vàng kem. 

Cái 50 02 tháng 

19 

 Bông gạc đắp 

vết thương 8 x 

15cm vô trùng 

Sản phẩm được làm từ chất liệu vải 

không dệt, và 100% bông tự nhiên. 

Không có độc tố, không chứa chất 

gây dị ứng, 

Cái/Mi

ếng 
5.000 02 tháng 

20 

Lọ mẫu phân 

nhựa PP có nắp, 

có nhãn 

Lọ mẫu phân bằng nhựa PP tinh 

khiết 100%, dung tích 60ml, Có thìa 

bên trong 

Lọ 1.000 02 tháng 

21 
 Mũ phẫu thuật 

vô trùng 

Vải không dệt polypropylen cao cấp 

, màu xanh đồng đều. Trọng lương : 

2.9g – 3.8g/ 1cái . 

Cái 6.000 02 tháng 

22 
Ống đặt NKQ 

không bóng 

Được sử dụng để thông đường khí 

quản. 

 Sản xuất từ nhưa PVC không độc 

hại, trong suốt mềm mại. 

Cái 50 02 tháng 

23 

Băng dính lụa 

cuộn vải lụa y 

tế 

Băng vải lụa đan dệt taffeta, màu 

trắng. Bờ răng cưa hai bên giúp xé 

dễ dàng, không cần dùng kéo. Keo: 

Oxyd kẽm không dùng dung môi. 

Kích thước đúng: 2,5cm x 9,1m 

Cuộn 4.000 02 tháng 

24 

Giấy thử (chỉ 

thị hóa học) 

dùng cho máy 

- Đo lường 2 thông số của quá trình 

tiệt khuẩn: thời gian – nhiệt độ.  
Hộp  15  02 tháng 



TT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Dự kiến 

thời gian 

sử dụng 

tiệt khuẩn dụng 

cụ y tế 

- Thành phần: giấy > 99%, Lead 

Carbonate Hydroxide: 0.5 - 0.9%. 

Kích thước: 1,5 cm x 20 cm.  

25 Kim nha khoa 
Kim 27G x 0.4 – 21mm ; kim sắc 

bén, tiệt trùng 
Chiếc 500 02 tháng 

26 

Ống hút nha/ 

Ống hút nước 

bọt 

Kích thước: ống Ø6,5 mm - chiều 

dài 140 mm. Ống nhựa trong, có dây 

kim loại được che kín trong thành 

ống. 

Cái 1.000 02 tháng 

27 
Miếng cầm máu 

tự tiêu 

Vật liệu cầm máu tự tiêu làm bằng 

miếng bọt biển xốp Gelatin 

(Sponjel). Kích thước 7 x 5 x 1cm 

hoặc 8 x 5 x 1cm 

Miếng 30 02 tháng 

28 
 Kim khâu phẫu 

thuật 

• Được sản xuất bằng thép Cacbon 

với công nghệ sản xuất hiện đại 

cho đầu kim nhẵn, sắt nhọn. 

• Công dụng: dùng để khâu vết 

thương. 

Cái 1.000 02 tháng 

 Tổng cộng: 28 mặt hàng    

 

3. Địa điểm cung cấp: Khoa Dược – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, 

Đ/c: Tổ 10, Phường Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang. 

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 10/2023. 

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán  

1 lần bằng hình thức chuyển khoản. 

6. Bảng báo giá (theo mẫu đính kèm) 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc; 

- Website bệnh viện; 

- Lưu: VT, KD. 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Dũng 
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Tên công ty :……………………  

Địa chỉ : ………………. 

Số điện thoại: ………….. 

Mã số thuế:………….. 

Số tài khoản: ……….. Tại Ngân hàng…………… 

 

BÁO GIÁ 
Kính gửi:  BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, chúng tôi ……………………………….. xin trân trọng báo giá như sau: 

1. Báo giá cho hàng hóa là vật tư y tế 

ST

T 

Danh 

mục 

thiết 

bị tế 

Ký hiệu, 

mã, nhãn 

hiệu, 

model, 

hãng sản 

xuất 

Thông số 

kỹ thuật,  

tiêu 

chuẩn kỹ 

thuật, 

quy cách 

Số 

lưu 

hành 

Mã 

HS 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng/ 

Khối 

lượng 

 Đơn 

giá 

(VND)  

 Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan 

(VND)  

 Thuế 

phí,  

lệ phí 

nếu  

có 

(VND)  

Thành 

tiền 

Giá kê 

khai 

Mã Kê 

Khai 

                

Tổng cộng : ….. mặt hàng 

Số tiền bằng chữ: …………………………………………………………………../. 

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về các thông tin, tài liệu về  mặt hàng và các tài liệu liên quan của hàng hóa) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng : 60 ngày, kể từ ngày 08/10/2023. 

3. Chúng tôi cam kết. 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vị phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

     …………., ngày        tháng      năm 2023 

                       ĐẠI DIỆN CÔNG TY 

        [ ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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